
STT Mã Sinh Viên Họ và Tên Giới tính Nơi Sinh

1 1400146 Lê Đức Anh Nam TP Hà Nội

2 1400239 Nguyễn Ngọc Anh Nữ TP Hà Nội

3 1400346 Nguyễn Xuân Anh Nam Vĩnh Phúc

4 1400530 Đinh Đức Bảo Nam TP Hà Nội

5 1400659 Phạm Thanh Bình Nam Thái Bình

6 1400760 Lưu Thị Chiên Nữ Bắc Ninh

7 1400814 Bùi Thị Tuyết Chinh Nữ Phú Thọ

8 1400957 Nguyễn Thị Cúc Nữ Hải Dương

9 1401198 Trần Văn Diện Nam Nam Định

10 1401506 Nguyễn Hữu Dũng Nam TP Hà Nội

11 1401298 Bùi Quang Duy Nam Ninh Bình

12 1401381 Trần Lê Duy Nam TP Hà Nội

13 1401777 Lê Quang Đạo Nam TP Hà Nội

14 1401920 Trần Tiến Đạt Nam TP Hà Nội

15 1402026 Nguyễn Trọng Đô Nam Thanh Hoá

16 8814029 Hoàng Thị Giang Nữ

17 1402386 Nguyễn Văn Giáp Nam Thanh Hoá

18 1402599 Nguyễn Hoàng Hải Nam Nam Định

19 1402848 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ TP Hà Nội

20 1403066 Nguyễn Văn Hiệp Nam Bắc Giang

21 1402972 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam Nam Định

22 1403380 Nguyễn Thái Học Nam Hà Tĩnh

23 1403498 Vũ Thị Thu Huệ Nữ Hưng Yên

24 1420454 Nguyễn Văn Hùng Nam Hà Tĩnh

25 1403912 Trần Mạnh Hùng Nam Nam Định

26 1403566 Nguyễn Bá Huy Nam Vĩnh Phúc

27 1403697 Lưu Thị Kim Huyền Nữ TP Hà Nội

28 1404156 Phạm Văn Khang Nam Nam Định

29 1404353 Đỗ Đặng Trung Kiên Nam Thái Bình

30 1428192 Trần Trung Kiên Nam Quảng Ninh

31 1404470 Nguyễn Thị Là Nữ Thái Bình

32 1404654 Lương Tuấn Linh Nam TP Hà Nội

33 1404856 Nguyễn Hoàn Long Nam TP Hà Nội

34 1405057 Nguyễn Trọng Lực Nam Bắc Ninh
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35 1405101 Lê Thị Mai Nữ Thanh Hoá

36 1405193 Phan Văn Mạnh Nam Hải Dương

37 1405292 Nguyễn Quang Minh Nam TP Hà Nội

38 1405476 Nguyễn Đức Nam Nam TP Hà Nội

39 1405650 Nguyễn Thị Ngân Nữ Nam Định

40 8814041 Trương Văn Nguyên Nam

41 1405829 Nguyễn Thị Nhàn Nữ Bắc Ninh

42 1405913 Phạm Thị Nhung Nữ Nam Định

43 1406039 Nguyễn Quốc Phong Nam Nam Định

44 1406257 Chu Văn Quang Nam Vĩnh Phúc

45 1406353 Bùi Bá Quân Nam Hải Dương

46 1406594 Nguyễn Văn Quý Nam TP Hà Nội

47 1420760 Nguyễn Hữu Quỳnh Nam Nghệ An

48 1406693 Đỗ Hồng Sơn Nam TP Hà Nội

49 1406871 Nguyễn Tiến Tài Nam Thái Bình

50 1407005 Phạm Duy Thanh Nam TP Hà Nội

51 1407128 Phạm Tiến Thành Nam TP Hà Nội

52 1407397 Nguyễn Huy Thắng Nam TP Hà Nội

53 1420884 Nguyễn Thế Thắng Nam Nghệ An

54 1407505 Nguyễn Văn Thế Nam Hải Dương

55 1407592 Đỗ Hữu Thịnh Nam Hải Dương

56 1407697 Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ Ninh Bình

57 1407860 Quách Anh Thư Nữ Nam Định

58 1408052 Nguyễn Văn Tín Nam TP Hà Nội

59 1408186 Nguyễn Thị Trang Nữ TP Hà Nội

60 1420987 Nguyễn Thị Trang Nữ Nghệ An

61 1408258 Vương Thị Trang Nữ TP Hà Nội

62 1408392 Nguyễn Đức Trung Nam TP Hà Nội

63 1408451 Trịnh Thị Trung Nữ Thanh Hoá

64 1408613 Đỗ Đức Tuấn Nam TP Hà Nội

65 1408699 Nguyễn Quang Tuấn Nam Thái Bình

66 1408962 Nguyễn Quốc Tùng Nam TP Hà Nội

67 1409042 Vũ Mạnh Tùng Nam TP Hà Nội

68 1408805 Nguyễn Quang Tuyên Nam Thái Bình

69 1409208 Đỗ Trung Văn Nam TP Hà Nội

70 1409543 Tống Thị Hải Yến Nữ Bắc Ninh


